
Ngành: Sư phạm Tiếng Anh (Chất lượng cao)

KHÓA Mã HP Tên học phần Số tín chỉ Số giờ/ tuần KHÓA Mã HP Tên học phần Số tín chỉ Số giờ/ tuần

POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 HIS1001 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2

PSF3008 Giáo dục học 3 3 PSF3006 Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục đào tạo 2 2

ENG3047* Lý luận giảng dạy tiếng Anh 3 3 ENG3065 Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 3 3

ENG2056* Ngôn ngữ học tiếng Anh 2 3 3 ENG3119 Kiến tập và thực hành giảng dạy 3 3

ENG2052* Đất nước học Anh - Mỹ 3 3 PSF3010 Phát triển nghề nghiệp và đạo đức nhà giáo 3 3

Tự chọn khối IV.2.2
(SV có thể chọn học các HP nhóm này tại kì 3,4,5 hoặc kì 6)

12 12 THL1057 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 2

ENG2075 Các tổ chức quốc tế 3 3
Tự chọn khối IV.2.2
(SV có thể chọn học các HP nhóm này tại kì 3,4,5 hoặc kì 6)

12 12

ENG2073 Biên tập văn bản 3 3 ENG2053 Văn học các nước nói tiếng Anh 3 3

Tự chọn khối V.2
(SV có thể chọn học các HP nhóm này tại kì 5, 6 hoặc kì 7)

15 15 ENG2057 Ngữ dụng học tiếng Anh 3 3

ENG2059 Ngữ pháp chức năng 3 3 ENG2044 Văn minh phương Tây 3 3

ENG3138 Đắc thụ ngôn ngữ thứ hai 3 3
Tự chọn khối V.2
(SV có thể chọn học các HP nhóm này tại kì 5, 6 hoặc kì 7)

15 15

ENG3068* Thiết kế giáo án và phát triển tài liệu 3 3

ENG3094 Dạy ngoại ngữ tích hợp với nội dung chuyên ngành 3 3

ENG3105 Giáo dục quốc tế và so sánh 3 3

ENG3117 Nghiên cứu hành động cho giáo viên ngoại ngữ 3 3

ENG3139 Ngôn ngữ trong lớp học 3 3

ENG3050 Một số vấn đề về dạy tiếng Anh như một ngôn ngữ quốc tế 3 3

Hà Nội, ngày    tháng 4 năm 2024
KT. TRƯỞNG KHOA KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG KHOA PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Lan Anh Nguyễn Việt Hùng Hà Lê Kim Anh

QH2022
HỌC KỲ 5

QH2022
HỌC KỲ 6

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2024-2025



Ngành: Sư phạm Tiếng Anh 

KHÓA Mã HP Tên học phần Số tín chỉ Số giờ/ tuần KHÓA Mã HP Tên học phần Số tín chỉ Số giờ/ tuần

POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 HIS1001 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2

PSF3008 Giáo dục học 3 3 PSF3006 Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục đào tạo 2 2

ENG3047 Lý luận giảng dạy tiếng Anh 3 3 ENG3065 Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 3 3

ENG2056 Ngôn ngữ học tiếng Anh 2 3 3 PSF3010 Phát triển nghề nghiệp và đạo đức nhà giáo 3 3

ENG2052 Đất nước học Anh - Mỹ 3 3 THL1057 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 2

Tự chọn khối IV.2.2
(SV có thể chọn học các HP nhóm này tại kì 3,4,5 hoặc kì 6)

12 12
Tự chọn khối IV.2.2
(SV có thể chọn học các HP nhóm này tại kì 3,4,5 hoặc kì 6)

12 12

ENG2075 Các tổ chức quốc tế 3 3 ENG2053 Văn học các nước nói tiếng Anh 3 3

ENG2073 Biên tập văn bản 3 3 ENG2057 Ngữ dụng học tiếng Anh 3 3

Tự chọn khối V.2
(SV có thể chọn học các HP nhóm này tại kì 5, 6 hoặc kì 7)

18 18 ENG2044 Văn minh phương Tây 3 3

ENG2059 Ngữ pháp chức năng 3 3
Tự chọn khối V.2
(SV có thể chọn học các HP nhóm này tại kì 5, 6 hoặc kì 7)

18 18

ENG3138 Đắc thụ ngôn ngữ thứ hai 3 3 ENG3068 Thiết kế giáo án và phát triển tài liệu 3 3

ENG3050 Một số vấn đề về dạy tiếng Anh như một ngôn ngữ quốc tế 3 3

ENG3117 Nghiên cứu hành động cho giáo viên ngoại ngữ 3 3

ENG3105 Giáo dục quốc tế và so sánh 3 3

ENG3139 Ngôn ngữ trong lớp học 3 3

ENG3094 Dạy ngoại ngữ tích hợp với nội dung chuyên ngành 3 3

Hà Nội, ngày    tháng 4 năm 2024
KT. TRƯỞNG KHOA KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG KHOA PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Lan Anh Nguyễn Việt Hùng Hà Lê Kim Anh

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2024-2025

QH2022
HỌC KỲ 

6
 QH2022HỌC KỲ 5



Ngành : Ngôn ngữ Anh - Định hướng Kinh doanh Thương mại

NĂM HỌC 2024-2025

TT Mã HP Tên học phần Số tín chỉ Số giờ/ tuần TT Mã HP Tên học phần Số tín chỉ Số giờ/ tuần

POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 HIS1001 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2

ENG3106 Kinh tế vi mô 3 3 ENG3107 Kinh tế vĩ mô 3 3

ENG2056 Ngôn ngữ học tiếng Anh 2 3 3 ENG3098 Phát triển nghề nghiệp 3 3

ENG2052 Đất nước học Anh - Mỹ 3 3 ENG2045 Văn hóa và chính trị trong kinh doanh 3 3

BSA2002 Nguyên lý marketing 3 3 THL1057 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 2

ENG3060 Quan hệ con người trong quản lý 3 3 Tự chọn khối IV.2.2
(SV có thể chọn học các HP nhóm này tại kì 3,4,5 hoặc kì 6)

12 12

Tự chọn khối IV.2.2
(SV có thể chọn học các HP nhóm này tại kì 3,4,5 hoặc kì 6)

12 12 ENG2073 Biên tập văn bản 3 3

ENG2053 Văn học các nước nói tiếng Anh 3 3 ENG2057 Ngữ dụng học tiếng Anh 3 3

ENG2075 Các tổ chức quốc tế 3 3 ENG2044 Văn minh phương Tây 3 3

ENG3015 Chủ đề quốc tế học 3 3
Tự chọn khối V.4.2
(SV có thể chọn học các HP nhóm này tại kì 5, 6 hoặc kì 7)

15 15

Tự chọn khối V.4.2
(SV có thể chọn học các HP nhóm này tại kì 5, 6 hoặc kì 7)

15 15 ENG3127 Đào tạo và Bồi dưỡng trong tổ chức và doanh nghi  ệp 3 3

BSA2006 Quản trị nguồn nhân lực 3 3 ENG3018 Tiếp thị kỹ thuật số 3 3

ENG3079 Quản lý dự án 3 3

ENG3097 Kế hoạch tài chính cá nhân 3 3

ENG3100 Phát triển bền vững 3 3

ENG3111 Đạo đức kinh doanh 3 3

ENG3030 Biên dịch 3 3

ENG3112 Truyền thông thị giác 3 3

ENG3110 Toàn cầu hóa và sự hình thành các xã hội đương đại 3 3

Hà Nội, ngày        tháng     năm 2024

KT. TRƯỞNG KHOA KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG KHOA PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Lan Anh Nguyễn Việt Hùng Hà Lê Kim Anh

QH2022
HỌC KỲ 5

QH2022
HỌC KỲ 6

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2024-2025



Ngành: Ngôn ngữ Anh - Định hướng Biên Phiên Dịch

NĂM HỌC 2024-2025

TT Mã HP Tên học phần Số tín chỉ Số giờ/ tuần TT Mã HP Tên học phần Số tín chỉ Số giờ/ tuần

POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 HIS1001 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2

ENG2056 Ngôn ngữ học tiếng Anh 2 3 3 ENG3006 Biên dịch nâng cao 3 3

ENG3030 Biên dịch 3 3 ENG3049 Lý thuyết dịch 3 3

ENG3062 Phiên dịch 3 3 ENG3098 Phát triển nghề nghiệp 3 3

ENG2052 Đất nước học Anh - Mỹ 3 3 THL1057 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 2

Tự chọn khối IV.2.2
(SV có thể chọn học các HP nhóm này tại kì 3,4,5 hoặc kì 6)

12 12
Tự chọn khối IV.2.2
(SV có thể chọn học các HP nhóm này tại kì 3,4,5 hoặc kì 6)

12 12

ENG2053 Văn học các nước nói tiếng Anh 3 3 ENG2073 Biên tập văn bản 3 3

ENG2075 Các tổ chức quốc tế 3 3 ENG2057 Ngữ dụng học tiếng Anh 3 3

Tự chọn khối V.1.2
(SV có thể chọn học các HP nhóm này tại kì 5, 6 hoặc kì 7)

15 15 ENG2044 Văn minh phương Tây 3 3

ENG3110 Toàn cầu hóa và sự hình thành các xã hội đương đại 3 3
Tự chọn khối V.1.2
(SV có thể chọn học các HP nhóm này tại kì 5, 6 hoặc kì 7)

15 15

ENG3099 Kỹ năng lãnh đạo 3 3 ENG3056 Ngôn ngữ, xã hội và  văn hóa 3 3

ENG2045 Văn hóa và chính trị trong kinh doanh 3 3 ENG2059 Ngữ pháp chức năng 3 3

ENG3127 Đào tạo và Bồi dưỡng trong tổ chức và doanh nghiệp 3 3

ENG3079 Quản lý dự án 3 3

ENG3100 Phát triển bền vững 3 3

Hà Nội, ngày        tháng     năm 2024

KT. TRƯỞNG KHOA KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG KHOA PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Lan Anh Nguyễn Việt Hùng Hà Lê Kim Anh

QH2022
HỌC KỲ 6

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

QH2022
HỌC KỲ 

5

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2024-2025



Ngành: Ngôn ngữ Anh - Định hướng Quốc tế học

NĂM HỌC 2024-2025

TT Mã HP Tên học phần Số tín chỉ Số giờ/ tuần TT Mã HP Tên học phần Số tín chỉ Số giờ/ tuần

POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 HIS1001 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2

ENG2056 Ngôn ngữ học tiếng Anh 2 3 3 ENG3098 Phát triển nghề nghiệp 3 3

ENG2052 Đất nước học Anh - Mỹ 3 3 ENG3114 Truyền thông và các văn hóa số 3 3

ENG3110 Toàn cầu hóa và sự hình thành các xã hội đương đại 3 3 ENG3126 Đường hướng nghiên cứu quốc tế học 3 3

Tự chọn khối IV.2.2
(SV có thể chọn học các HP nhóm này tại kì 3,4,5 hoặc kì 6)

12 12 THL1057 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 2

ENG2053 Văn học các nước nói tiếng Anh 3 3
Tự chọn khối IV.2.2
(SV có thể chọn học các HP nhóm này tại kì 3,4,5 hoặc kì 6)

12 12

ENG2075 Các tổ chức quốc tế 3 3 ENG2073 Biên tập văn bản 3 3

Tự chọn khối V.5.2
(SV có thể chọn học các HP nhóm này tại kì 5, 6 hoặc kì 7)

18 18 ENG2057 Ngữ dụng học tiếng Anh 3 3

ENG3034B Các chủ đề trong nghiên cứu Đông Nam Á 3 3 ENG2044 Văn minh phương Tây 3 3

ENG3112 Truyền thông thị giác 3 3
Tự chọn khối V.5.2
(SV có thể chọn học các HP nhóm này tại kì 5, 6 hoặc kì 7)

18 18

ENG3062 Phiên dịch 3 3 ENG3101 Phong cách học tiếng Anh 3 3

ENG3104 Chính sách và thể chế quốc tế 3 3

ENG3056 Ngôn ngữ, xã hội và  văn hóa 3 3

ENG2059 Ngữ pháp chức năng 3 3

ENG3127 Đào tạo và Bồi dưỡng trong tổ chức và doanh nghiệp 3 3

Hà Nội, ngày        tháng     năm 2024

KT. TRƯỞNG KHOA KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG KHOA PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Lan Anh Nguyễn Việt Hùng Hà Lê Kim Anh

QH2022
HỌC KỲ 5

QH2022
HỌC KỲ 6

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2024-2025



Ngành: Ngôn ngữ Anh - Định hướng Ngôn ngữ và Văn hóa

NĂM HỌC 2024-2025

TT Mã HP Tên học phần Số tín chỉ Số giờ/ tuần TT Mã HP Tên học phần Số tín chỉ Số giờ/ tuần

POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 HIS1001 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2

ENG2056 Ngôn ngữ học tiếng Anh 2 3 3 ENG3056 Ngôn ngữ, xã hội và văn hóa 3 3

ENG3098 Phát triển nghề nghiệp 3 3 ENG3066 Phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ học ứng dụng 3 3

ENG2052 Đất nước học Anh - Mỹ 3 3 THL1057 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 2

Tự chọn khối IV.2.2
(SV có thể chọn học các HP nhóm này tại kì 3,4,5 hoặc kì 6)

12 12
Tự chọn khối IV.2.2
(SV có thể chọn học các HP nhóm này tại kì 3,4,5 hoặc kì 6)

12 12

ENG2053 Văn học các nước nói tiếng Anh 3 3 ENG2073 Biên tập văn bản 3 3

ENG2075 Các tổ chức quốc tế 3 3 ENG2057 Ngữ dụng học tiếng Anh 3 3

Tự chọn khối V.2.2
(SV có thể chọn học các HP nhóm này tại kì 5, 6 hoặc kì 7)

18 18 ENG2044 Văn minh phương Tây 3 3

ENG3110 Toàn cầu hóa và sự hình thành các xã hội đương đại 3 3
Tự chọn khối V.2.2
(SV có thể chọn học các HP nhóm này tại kì 5, 6 hoặc kì 7)

18 18

ENG3030 Biên dịch 3 3 ENG2059 Ngữ pháp chức năng 3 3

ENG3100 Phát triển bền vững 3 3 ENG3101 Phong cách học tiếng Anh 3 3

ENG3027 Âm vị học 3 3

ENG3039 Cú pháp học 3 3

ENG3104 Chính sách và thể chế quốc tế 3 3

ENG3062 Phiên dịch 3 3

ENG3127 Đào tạo và Bồi dưỡng trong tổ chức và doanh nghiệp 3 3

Hà Nội, ngày        tháng     năm 2024

KT. TRƯỞNG KHOA KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG KHOA PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Lan Anh Nguyễn Việt Hùng Hà Lê Kim Anh

QH2022
HỌC KỲ 5

QH2022
HỌC KỲ 6

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2024-2025



Khoa Sư phạm tiếng Anh & Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói tiếng Anh

Ngành: Ngôn ngữ Anh - Định hướng Quản trị 

NĂM HỌC 2024-2025

TT Mã HP Tên học phần Số tín chỉ Số giờ/ tuần TT Mã HP Tên học phần Số tín chỉ Số giờ/ tuần

ENG3106 Kinh tế vi mô 3 3 ENG3107 Kinh tế vĩ mô 3 3

POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 HIS1001 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2

ENG2056 Ngôn ngữ học tiếng Anh 2 3 3 ENG3079 Quản lý dự án 3 3

ENG3124 Nguyên tắc quản trị 3 3 ENG3098 Phát triển nghề nghiệp 3 3

ENG2052 Đất nước học Anh - Mỹ 3 3 THL1057 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 2

ENG3060 Quan hệ con người trong quản lý 3 3
Tự chọn khối IV.2.2
(SV có thể chọn học các HP nhóm này tại kì 3,4,5 hoặc kì 6)

12 12

Tự chọn khối V.3.2
(SV có thể chọn học các HP nhóm này tại kì 5, 6 
hoặc kì 7)

15 15 ENG2073 Biên tập văn bản 3 3

BSA2002 Nguyên lý marketing 3 3 ENG2057 Ngữ dụng học tiếng Anh 3 3

ENG3097 Kế hoạch tài chính cá nhân 3 3 ENG2044 Văn minh phương Tây 3 3

ENG2045 Văn hóa và chính trị trong kinh doanh 3 3
Tự chọn khối V.3.2
(SV có thể chọn học các HP nhóm này tại kì 5, 6 hoặc kì 7)

15 15

ENG3111 Đạo đức kinh doanh 3 3 ENG3099 Kỹ năng lãnh đạo 3 3

ENG3125 Kỹ năng giao tiếp trong thời đại số 3 3 ENG3127 Đào tạo và Bồi dưỡng trong tổ chức và doanh nghiệp 3 3

ENG3100 Phát triển bền vững 3 3 ENG3062 Phiên dịch 3 3

ENG3030 Biên dịch 3 3

Tự chọn khối IV.2.2
(SV có thể chọn học các HP nhóm này tại kì 3,4,5 
hoặc kì 6)

12 12

ENG2075 Các tổ chức quốc tế 3 3

ENG2053 Văn học các nước nói tiếng Anh 3 3

ENG3015 Chủ đề quốc tế học 3 3

Cộng 17 17 Cộng 22 22

Hà Nội, ngày        tháng     năm 2024
KT. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG PHÒNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hồng Nhung Nguyễn Thúy Lan Hà Lê Kim Anh

Học Kỳ 5 Học Kỳ 6

QH2022 QH2022

Đại Học Quốc Gia Hà Nội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường Đại học Ngoại ngữ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2024-2025


